
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: SỨC BỀN VẬT LIỆU P2-XD3003

Túi thi: 1

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FBa, chín3.92.86.52016X209/11/1998Đào Thế Anh16510300571

FKhông, sáu0.60.022013X414/12/1995Hoàng Tiến Anh13510300042

FKhông, sáu0.60.022015X730/10/1997Lê Việt Anh15510304243

DBốn, ba4.33.36.52015X504/04/1997Nguyễn Hoàng Anh15510304094

DNăm, một5.14.07.52016X216/05/1997Trần Xuân Bách16510300585

KFKhông, không0.00.002013XN29/12/1995Đỗ Tiến Biển13510700026

FMột, hai1.20.042014X206/01/1996Nguyễn Văn Chiển14510300347

CNăm, sáu5.65.072016X204/11/1992Sùng A Cùa15510310028

FMột, sáu1.62.00.52013X710/11/1995Đinh Quang Tú Duy13510300559

BBẩy, bốn7.48.062013X320/12/1995Nguyễn Văn Dũng135103005910

FKhông, chín0.90.03LTCQ15X2(23)05/06/1994Nguyễn Thế Dự153103032311

KFKhông, không0.00.002013X724/12/1994Trần Văn Dự135103006312

FBa, bảy3.74.032013X616/06/1994Hà Hải Đăng135103037413

FMột, chín1.90.552016X213/04/1998Nguyễn Việt Đoàn165103006414

DBốn, không4.04.042015X626/03/1997Đặng Đình Đức155103036215

FBa, một3.12.54.52015X228/04/1996Nguyễn Minh Đức145103008816

KFKhông, không0.00.002013X809/01/1994Nguyễn Việt Hà135103008817

KFKhông, không0.00.002015X318/05/1995Trương Minh Hải155103000418

KFKhông, không0.00.002016GT110/11/1997Lê Văn Hậu165401002819

DNăm, ba5.35.062015X508/08/1997Phạm Văn Hiến155103015220

DBốn, không4.03.35.52013X515/01/1995Vũ Đình Hiệp135103042121

KFKhông, không0.00.002012X311/11/1992Hồ Minh Ngọc Hoàng125103011522

KFKhông, không0.00.002016GT128/06/1998Nguyễn Thiện Hoàng165401002323

DBốn, chín4.94.072016X925/02/1998Trần Huy Hoàng165103043424

KFKhông, không0.00.002016X729/05/1996Trần Huy Hoàng145103014625

BBẩy, hai7.27.07.52014X518/05/1996Lê Văn Hòa145103015026

KFKhông, không0.00.002012X405/11/1994Vũ Mạnh Huy125103016627

DBốn, ba4.34.052015X711/07/1997Nguyễn Huy Hùng155103029728

KFKhông, không0.00.002016GT116/02/1998Nguyễn Hữu Hưng165401001929

CNăm, bảy5.76.832013X724/03/1995Vũ Duy Hưng135103008730

BBẩy, tám7.87.58.52013X801/06/1993Tao Văn Kẻo135103100831

FKhông, hai0.20.00.52014X815/05/1996Nguyễn Quốc Khánh145103017632

FBa, một3.13.522015X704/03/1997Đỗ Đăng Khoa155103036533

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2



Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: HỌC PHẦN: SỨC BỀN VẬT LIỆU P2-XD3003

Túi thi: 2

Lần thi:1 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 - Nhịp 3

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

Ghi 
chú

Điểm 
chữChữSố

TBCMH

ThiQT

Điểm
LớpNgày sinhHọ và tênMã SVTT

FBa, bốn3.44.022012X627/10/1994Nguyễn Đức Toàn12510302801

DBốn, một4.13.55.52014X522/01/1995Nguyễn Văn Toàn14510303072

FKhông, tám0.80.02.52016X227/07/1996Nguyễn Đức Tuyền14510303263

KFKhông, không0.00.002015X527/10/1996Văn Tiến Tú14510304104

DNăm, hai5.24.082015X219/02/1997Đường Quang Trung15510302195

FMột, tám1.80.062012X705/01/1991Giàng A Vảng12510310176

DNăm, ba5.34.86.52013XN14/11/1995Lê Văn Việt13510700467

FMột, ba1.30.532013XN19/04/1995Nguyễn Văn Việt13510700478

FBa, hai3.23.332014XN12/11/1994Vũ Mạnh Vinh14510700509

DBốn, một4.15.022011X620/12/1992Lê Minh Vương115103301910

FKhông, bốn0.40.30.52013X728/05/1995Đặng Trung Kiên135103039111

FHai, chín2.92.832013XN28/07/1995Đinh Tùng Lâm135107001912

FKhông, một0.10.00.32013XN02/11/1995Nguyễn Văn Long135107002113

CSáu, sáu6.67.05.52014X814/06/1995Nguyễn Xuân Lộc145103019914

CNăm, năm5.56.532013X821/09/1995Bùi Văn Thành Luân135103019215

FHai, không2.00.06.52016X210/09/1996Hoàng Phương Nam145103021616

KFKhông, không0.00.002013X112/08/1995Nguyễn Danh Nam135103021717

FBa, năm3.53.342015X718/07/1997Trần Văn Nghĩa155103028018

FMột, hai1.20.042012XN26/12/1994Vũ Văn Nhân125107003319

ATám, tám8.89.37.52013X227/02/1995Lê Quốc Phi135103023420

KFKhông, không0.00.002013X328/10/1994Nguyễn Mạnh Phi135103023521

KFKhông, không0.00.002015X312/09/1997Dương Hồng Phúc155103014022

CSáu, bảy6.77.062015X522/02/1997Lâm Hoàng Phúc155103042323

CSáu, tám6.86.08.52017GT105/05/1995Trần Vượng Phúc165401004324

CSáu, tám6.86.08.52013X702/08/1995Hoàng Sỹ Quân135103039925

CSáu, một6.16.552015X502/11/1997Phạm Hồng Quân155103040326

CNăm, bảy5.75.562015X119/03/1997Nguyễn Ngọc Sơn155103044927

FHai, ba2.31.542013X711/08/1995Trần Thị Thảo135103028728

FBa, không3.02.542014X310/02/1996Nguyễn Văn Thiện145103028729

AChín, bốn9.49.88.52012X319/11/1994Vũ Văn Thông125103013230

KFKhông, không0.02.802012X502/10/1994Đào Cao Thuyết125103022931

BBẩy, không7.06.582013X208/01/1992Phạm Quang Thưởng135103028232

FMột, bảy1.70.54.52013X214/05/1995Lê Văn Tiệp135103031433

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

, ngày 20 tháng 6 năm 2018Hà NộiGhi chú: F (0.0-3.9); D (4.0-5.4); C (5.5-6.9); B(7.0-8.4); A (8.5-10)

Phòng Thanh tra, khảo thí & ĐBCL

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 1

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ CHẤM THI 2


